	[bookmark: RANGE!A1:E149]DANH SÁCH LÃNH ĐẠO CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRỰC THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐƯỢC KIỆN TOÀN THEO NGHỊ QUYẾT 71-NQ/TW

	TT
	TÊN ĐƠN VỊ 
	HỌ VÀ TÊN 
	CHỨC VỤ 

	1
	1
	Trường Cao đẳng Xây dựng và Công nghệ - Xã hội.
	TS. Nguyễn Thị Hoài
	Hiệu trưởng

	
	2
	
	Th.S Vũ Xuân Quyên
	Phó Hiệu trưởng

	2
	3
	Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Nghiệp vụ Hà Nội.
	TS Lê Hồng Ngọc
	Hiệu trưởng

	
	4
	
	ThS Trần Thanh Xuân
	Phó Hiệu trưởng

	3
	5
	Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng.
	TS Nguyễn Thanh Bình
	Hiệu trưởng

	
	6
	
	Ông Trần Đình Tuấn
	Phó Hiệu trưởng

	4
	7
	Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2.
	ThS Nguyễn Khánh Cường
	Hiệu trưởng

	
	8
	
	TS Lê Quang Trung
	Phó Hiệu trưởng

	
	9
	
	TS Tô Thanh Tuần
	Phó Hiệu trưởng

	
	10
	
	ThS Hoàng Văn Duyên
	Phó Hiệu trưởng

	5
	11
	Trường Cao đẳng nghề Việt - Xô số 1.
	ThS Trần Đức Tiệp
	Hiệu trưởng

	6
	12
	Trường Cao đẳng Xây dựng Công trình đô thị.
	ThS Bùi Hồng Huế
	Hiệu trưởng

	
	13
	
	ThS Đào Việt Hà
	Phó Hiệu trưởng

	7
	14
	Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định.
	ThS. Nguyễn Mạnh Trường
	Hiệu trưởng

	
	15
	
	ThS. Vũ Quốc Lập
	Phó Hiệu trưởng

	
	16
	
	ThS Lương Văn Doanh
	Phó Hiệu trưởng

	8
	17
	Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.
	ThS Nguyễn Bá Khiêm
	Hiệu trưởng

	
	18
	
	ThS Nguyễn Văn Thọ
	Phó Hiệu trưởng

	
	19
	
	ThS Lê Khắc Toản
	Phó Hiệu trưởng

	9
	20
	Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất.
	ThS. Lê Thành Nam
	Hiệu trưởng

	
	21
	
	ThS. Nguyễn Duy Dũng
	Phó Hiệu trưởng

	
	22
	
	ThS Nguyễn văn Thân
	Phó Hiệu trưởng

	10
	23
	Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ.
	ThS Đặng An Bình
	hiệu trưởng

	
	24
	
	ThS Trần Ngọc Long
	Phó hiệu trưởng

	11
	25
	Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương.
	TS. Nguyễn Thị Thanh
	Hiệu trưởng

	12
	26
	Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang.
	TS Nguyễn Trung Triều
	Hiệu trưởng

	
	27
	
	ThS Đinh Hiền Minh
	Phó Hiệu trưởng

	13
	28
	Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TP Hồ Chí Minh.
	ThS Nguyễn Nguyên Bình
	Hiệu trưởng

	14
	29
	Trường Trung cấp nghề Cơ khí xây dựng.
	ThS Phạm Văn Tự
	Hiệu trưởng

	
	30
	
	ThS Nguyễn Xuân Hòa
	Phó Hiệu trưởng

	15
	31
	Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
	PGS.TS Nguyễn Đức Sơn
	Hiệu trưởng

	
	32
	
	PGS.TS Kiều Văn Hoan
	Phó Hiệu trưởng

	16
	33
	Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.
	GS.TS Huỳnh Văn Sơn
	Hiệu trưởng

	
	34
	
	TS Nguyễn Thị Minh Hồng
	Phó Hiệu trưởng

	17
	35
	Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.
	PGS.TS Châu Vĩnh Huy
	Hiệu trưởng

	
	36
	
	PGS.TS Nguyễn Quang Vinh
	Phó Hiệu trưởng

	
	37
	
	TS Võ Anh Thư
	Phó Hiệu trưởng

	18
	38
	Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội.
	PGS.TS Nguyễn Duy Quyết
	Hiệu trưởng

	
	39
	
	PGS.TS Phùng Xuân Dũng
	Phó Hiệu trưởng

	
	40
	
	TS Hướng Xuân Nguyên
	Phó Hiệu trưởng

	
	41
	
	TS Nguyễn Mạnh Toàn
	Phó Hiệu trưởng

	19
	42
	Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long.
	PGS.TS Nguyễn Thanh Tùng
	Hiệu trưởng

	
	43
	
	TS Nguyễn Minh Sang
	Phó Hiệu trưởng

	
	44
	
	PGS.TS Phan Anh Cang
	Phó Hiệu trưởng

	
	45
	
	PGS.TS Phùng Thế Tuấn
	Phó Hiệu trưởng

	20
	46
	Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh.
	TS. Thái Anh Tuấn
	Hiệu trưởng

	
	47
	
	PGS.TS Cao Danh Chính
	Phó Hiệu trưởng

	21
	48
	Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định.
	GS.TS Nguyễn Huy Bằng
	Hiệu trưởng

	22
	49
	Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên.
	PGS.TS Bùi Trung Thành
	Hiệu trưởng

	
	50
	
	PGS.TS Chu Văn Tuấn
	Phó Hiệu trưởng

	
	51
	
	PGS.TS Phạm Ngọc Thắng
	Phó Hiệu trưởng

	
	52
	
	TS Nguyễn Minh Quý
	Phó Hiệu trưởng

	23
	53
	Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.
	PGS.TS Nguyễn Quang Huy
	Hiệu trưởng

	
	54
	
	TS Cao Bá Cường
	Phó Hiệu trưởng

	
	55
	
	TS Bùi Kiên Cường
	Phó Hiệu trưởng

	
	56
	
	PGS.TS Phùng Gia Thế
	Phó Hiệu trưởng

	24
	57
	Đại học Sư phạm Nghệ Thuật Trung Ương
	PGS.TS Đào Đăng Phượng
	Hiệu trưởng

	
	58
	
	PGS.TS Lê Vinh Hưng
	Phó Hiệu trưởng

	
	59
	
	ThS Trịnh Thị Thanh
	Phó Hiệu trưởng

	25
	60
	Trường Đại học Vinh.
	TS Nguyễn Ngọc Hiền
	Hiệu trưởng

	
	61
	
	PGS.TS Trần Bá Tiến
	Phó Hiệu trưởng

	
	62
	
	PGS.TS Nguyễn Thị Thu Cúc
	Phó Hiệu trưởng

	26
	63
	Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp.
	PGS.TS Phạm Hùng Cường
	Hiệu trưởng

	
	64
	
	TS Nguyễn Trung Dũng
	Phó Hiệu trưởng

	
	65
	
	TS Trần Bá Tăng
	Phó Hiệu trưởng

	27
	66
	Trường Đại học Nha Trang.
	TS. Quách Hoài Nam
	Hiệu trưởng

	
	67
	
	TS. Khổng Trung Thắng
	Phó Hiệu trưởng

	
	68
	
	TS. Trần Doãn Hùng
	Phó Hiệu trưởng

	28
	69
	Trường Đại học Kiên Giang.
	TS. Nguyễn Hữu Thọ
	Hiệu trưởng

	
	70
	
	TS. Nguyễn Văn Thành
	Phó Hiệu trưởng

	
	71
	
	PGS.TS Nguyễn Trung Cang
	Phó Hiệu trưởng

	29
	72
	Trường Đại học Đà Lạt.
	TS Mai Minh Nhật
	Hiệu trưởng

	
	73
	
	PGS.TS Nguyễn Tất Thắng
	Phó Hiệu trưởng

	
	74
	
	PGS.TS Nguyễn Văn Ngọc
	Phó Hiệu trưởng

	
	75
	
	TS Trần Hữu Duy
	Phó Hiệu trưởng

	30
	76
	Trường Đại học Đồng Tháp 
	TS Trương Tấn Đạt
	Hiệu trưởng

	
	77
	
	PGS. TS Hồ Văn Thống
	Phó Hiệu trưởng

	31
	78
	Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh.
	PGS.TS Nguyễn Tất Toàn
	Hiệu trưởng

	
	79
	
	TS Bùi Ngọc Hùng
	Phó Hiệu trưởng

	
	80
	
	TS Trần Đình Lý
	Phó Hiệu trưởng

	
	81
	
	PGS.TS Phan Tại Huân
	Phó Hiệu trưởng

	32
	82
	Trường Đại học Quy Nhơn.
	PGS.TS Đoàn Đức Tùng
	Hiệu trưởng

	
	83
	
	PGS.TS Nguyễn Quang Ngoạn
	Phó Hiệu trưởng

	
	84
	
	PGS.TS Đinh Anh Tuấn
	Phó Hiệu trưởng

	
	85
	
	TS. Hà Thanh Hải
	Phó Hiệu trưởng

	33
	86
	Trường Đại học Tây Bắc.
	TS Nguyễn Văn Định 
	Hiệu trưởng

	
	87
	
	TS Nguyễn Thị Lan Anh 
	Phó Hiệu trưởng

	34
	88
	Trường Đại học Tây Nguyên.
	TS Nguyễn Thanh Trúc
	Hiệu trưởng

	
	89
	
	PGS.TS Nguyễn Văn Nam
	Phó Hiệu trưởng

	
	90
	
	PGS.TS Lê Đức Niêm
	Phó Hiệu trưởng

	
	91
	
	TS Lê Thế Phiệt
	Phó Hiệu trưởng

	35
	92
	 Trường Đại học Mở Hà Nội.
	PGS.TS Nguyễn Thị Nhung
	Hiệu trưởng

	
	93
	
	PGS.TS Dương Thăng Long
	Phó Hiệu trưởng

	
	94
	
	TS Nguyễn Minh Phương
	Phó Hiệu trưởng

	
	95
	
	TS Bùi Thanh Sơn
	Phó Hiệu trưởng

	36
	96
	Trường Đại học Ngoại thương.
	PGS.TS Phạm Thu Hương
	Hiệu trưởng

	
	97
	
	PGS.TS Vũ Thị Hiền
	Phó Hiệu trưởng

	37
	98
	Trường Đại học Thương mại.
	PGS.TS Nguyễn Hoàng
	Hiệu trưởng

	
	99
	
	PGS.TS Bùi Hữu Đức
	Phó Hiệu trưởng

	
	100
	
	PGS.TS Hà Văn Sự
	Phó Hiệu trưởng

	
	101
	
	PGS.TS Nguyễn Đức Nhuận
	Phó Hiệu trưởng

	38
	102
	Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.
	PGS.TS Hoàng Tùng
	Hiệu trưởng

	
	103
	
	GS.TS Nguyễn Hoàng Giang
	Phó Hiệu trưởng

	
	104
	
	PGS.TS Phạm Thanh Tùng
	Phó Hiệu trưởng

	
	105
	
	PGS.TS Bùi Phú Doanh
	Phó Hiệu trưởng

	
	106
	
	PGS.TS Phạm Xuân Anh
	Phó Hiệu trưởng

	39
	107
	Trường Đại học Giao thông vận tải.
	PGS.TS Nguyễn Văn Hùng
	Hiệu trưởng

	
	108
	
	PGS.TS Nguyễn Thanh Chương
	Phó Hiệu trưởng

	
	109
	
	PGS.TS Lê Hoài Đức
	Phó Hiệu trưởng

	40
	110
	Trường Đại học Hà Nội.
	PGS.TS. Nguyễn Văn Trào
	Hiệu trưởng

	
	111
	
	PGS.TS Phạm Ngọc Thạch
	Phó Hiệu trưởng

	
	112
	
	TS. Nguyễn Tiến Dũng
	Phó Hiệu trưởng

	
	113
	
	TS. Lương Ngọc Minh
	Phó Hiệu trưởng

	41
	114
	Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.
	TS Lê Trường Sơn
	Hiệu trưởng

	
	115
	
	PGS.TS Vũ Văn Nhiêm
	Phó Hiệu trưởng

	42
	116
	Trường Đại học Mỏ - Địa chất.
	PGS. TS Trần Xuân Trường
	Hiệu trưởng

	
	117
	
	PGS. TS Nguyễn Ngọc Khánh
	Phó Hiệu trưởng

	
	118
	
	PGS. TS Nguyễn Thế Vinh
	Phó Hiệu trưởng

	
	119
	
	PGS. TS Triệu Hùng Trường
	Phó Hiệu trưởng

	43
	120
	Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.
	PGS.TS Lê Hiếu Giang
	Hiệu trưởng

	
	121
	
	TS Trương Thị Hiền
	Phó Hiệu trưởng

	44
	122
	Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.
	GS.TS Nguyễn Minh Hà
	Hiệu trưởng

	
	123
	
	TS Đỗ Sa Kỳ
	Phó Hiệu trưởng

	
	124
	
	TS Lê Xuân Trường
	Phó hiệu trưởng

	45
	125
	Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.
	PGS.TS Bùi Quang Hùng
	Giám đốc

	
	126
	
	GS.TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo
	Phó Giám đốc

	
	127
	
	TS. Đinh Công Khải
	Phó Giám đốc

	46
	128
	Đại học Đà Nẵng.
	PGS.TS Nguyễn Ngọc Vũ
	Giám đốc

	
	129
	
	TS Phan Minh Đức
	Phó Giám đốc

	
	130
	
	PGS.TS Lê Thành Bắc
	Phó Giám đốc

	
	131
	
	PGS.TS Nguyễn Mạnh Toàn
	Phó Giám đốc

	47
	132
	Đại học Huế
	GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy
	Quyền Giám đốc

	48
	133
	Đại học Thái Nguyên.
	PGS.TS Hoàng Văn Hùng
	Giám đốc

	
	134
	
	TS Nguyễn Văn Tảo
	Phó Giám đốc

	
	135
	
	TS Nguyễn Hồng Liên
	Phó Giám đốc

	49
	136
	Đại học Bách khoa Hà Nội.
	Lê Anh Tuấn
	Giám đốc

	
	137
	
	Huỳnh Quyết Thắng
	Phó Giám đốc

	
	138
	
	Huỳnh Đăng Chính
	Phó Giám đốc

	
	139
	
	Nguyễn Phong Điền
	Phó Giám đốc

	
	140
	
	Trần Ngọc Khiêm
	Phó Giám đốc

	
	141
	
	Vũ Văn Yêm
	Phó Giám đốc

	50
	142
	Đại học Cần Thơ.
	PGS.TS Trần Trung Tính
	Giám đốc

	
	143
	
	PGS. TS Trần Ngọc Hải
	Phó Giám đốc

	
	144
	
	TS. Lê Văn Lâm
	Phó Giám dốc

	51
	145
	Đại học Kinh tế Quốc dân.
	PGS.TS Bùi Đức Thọ
	Giám đốc

	
	146
	
	GS.TS Nguyễn Thành Hiếu
	Phó Giám đốc

	
	Danh sách gồm 51 đơn vị và 146 người./.
	
	



